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SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
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SECTION B- READING COMPREHENSION (2 marks)      SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. Có một số giai đoạn chính trong quá trình xây dựng bao gồm thủ tục giấy tờ, xây dựng cơ bản, lắp 

đặt - hoàn thiện, và nghiệm thu. 

2. Khoảng một phần ba người dân tại các thành phố của thế giới thứ ba sống một cách tuyệt vọng trong 

các khu ổ chuột đông đúc và những chỗ ở bất hợp pháp. 

3. Hãy sử dụng đá trang trí của chúng tôi, như đá hoa cương (đá gra-nít), đá cẩm thạch (đá marble), 

hoặc đá chẻ (đá slate) để tăng tính thẩm mỹ cho công trình của bạn. 

4. Promoting strategic sustainable development of cities and urbanized areas is one of the study fields of 

urban management. 

5. If drivers understand when and where to go, you will maintain safe and efficient traffic flow. 

1 2 3 4 5                                                                                                                               

       

       

       

       

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

B 

 
C 

D 

 

A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 

D 

 
D 

 
D 

 
D 

 
D 

 

C 

 
C C C C 

B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 

A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
C 

 
C 

 
C 

 
C 

 
C 

 
C 

 
C 

 
C 

 
C 

 
C 

 
D D D D D D D D D D 

Số báo danh 
 

……………………....... 

 


